SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10
NĂM HỌC 2018-2019

* Hình thức kiểm tra: 100% trắc nghiệm khách quan
* Thời gian làm bài: 45 phút

	             Mức độ

Nội dung
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	Tổng

	1. Một số tính chất của đất trồng
	-Nêu được cấu tạo keo đất.
	- Nêu được khái niệm keo đất. 
	
	
	

	Số câu, số điểm

Tỉ lệ %
	1 câu, 0.4 đ

50%
	1 câu, 0.4 đ

50%
	
	
	2 câu, 0,8 đ

8 %

	2. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
	
	- Trình bày được các biện pháp cải tạo đất xám bạc màu.
	
	
	

	Số câu, số điểm

Tỉ lệ %
	
	1 câu, 0.4 đ

100%
	
	
	1 câu, 0.4 đ

4%

	3. Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường
	- Nêu được tên một số phân hóa học và phân hữu cơ thông thường.

- Nêu được cách sử dụng  phân bón hóa học.

- Nêu được đặc điểm, tính chất của phân hóa học và phân hữu cơ.
	- Trình bày được cách sử dụng  phân bón hóa học.

- Trình bày được cách sử dụng  phân hữu cơ.
- Đặc điểm tính chất phân hóa học và phân hữu cơ.
	-  Vận dụng được cách sử dụng phân đạm, kali.

- Xác định được hậu quả sử dụng phân hóa học với môi trường.

- Vận dụng được cách sử dụng phân hữu cơ.
	-  Vận dụng được kĩ thuật sử dụng phân hóa học.
	

	Số câu, số điểm

Tỉ lệ %
	4 câu, 1.6đ

36,7%
	3 câu, 1.2 đ

27,2%
	3 câu, 1.2 đ

27,2%
	1 câu, 0.4 đ

8,9%
	11 câu, 4,4 đ

44%

	4. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
	- Trình bày được nguyên lí sản xuất phân vi sinh vật.

- Nêu được cách sử dụng phân vi sinh vật.

- Nêu được khái niệm phân vi sinh vật cố định đạm.

- Nêu được thành phần phân VSV. chuyển hóa lân
	- Trình bày được các dạng phân VSV cố định đạm.

- Xác định được thành phần phân lân vi sinh do Việt Nam sản xuất.

-  Trình bày được kĩ thuật sử dụng phân VSV phân giải chất hữu cơ.
	- Vận dụng được phân VSV phân giải chất hữu cơ.

- Vận dụng được các dạng phân hỗn hơp NPK phổ biến.
	-  Vận dụng được kĩ thuật sử dụng phân vi sinh vật.
	

	Số câu, số điểm

Tỉ lệ %
	5 câu, 2.0đ

45,5%
	3 câu, 1.2 đ

27,2%
	2 câu, 0.8 đ

18,2%
	1 câu, 0.4 đ

9%
	11 câu, 4,4 đ

44%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	10 câu, 

4.0 đ

40%
	8 câu, 

3.2 đ

32%
	5 câu, 

2.0 đ

20%
	2 câu, 

0.8đ

8% 
	25 câu, 

10 điểm

100%


- Hết-
